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	            ĐỀ THI THI THỬ LẦN 1, NĂM 2023-2024

MÔN THI : NGỮ VĂN 12 

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề.



______________________________

I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích: 

Khó có thể nói có ai đó là hoàn hảo, mặt nào cũng tốt, khi nào cũng tốt và ai đó là hoàn toàn ngược lại, không có gì đáng giá cả, cuộc đời họ là một màu đen tuyền.

Ngay cả người được coi là xấu nhất, nếu chịu khó nhìn kỹ, theo dõi kỹ, ta vẫn cảm nhận được không ít điều hay lẽ phải với những nét hấp dẫn mà chưa chắc người bình thường đã có. Còn người tốt thì cũng đừng có nghĩ rằng không có lúc nào họ xấu hoặc có những mặt những tính chất khác người khó chịu, làm nhiều người phiền muộn.

Vấn đề ta thường thấy ở đây là có người tốt nhiều, người tốt ít, người xấu nhiều, người xấu ít hoặc người này bản chất là tốt hay người kia bản chất là xấu.

Nhà văn hóa M. Twain (Mỹ) có dùng một hình ảnh khá chí lý: "Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen". Câu nói đó có ý nghĩa tích cực là khuyên răn con người hãy luôn làm cho ánh hào quang của vầng trăng thêm rực rỡ và xóa dần màu xám xịt của đám mây đen. Người tốt cũng đừng chủ quan là mình sẽ không biến chất và người xấu cũng không phải không giáo dục được, không tự tu dưỡng điều chỉnh mình được.

Đời người là một sự phấn đấu không ngừng, một sự điều chỉnh bổ sung liên tục.

(Phong cách sống của người đời,Nhà báo Trường Giang, https://www.chungta.com )

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Theo tác giả, vấn đề ta thường thấy là vấn đề gì?

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong câu: "Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen". 

Câu 3. Theo anh/chị,việc xóa dần màu xám xịt của đám mây đen thể hiện trong văn bản có tác dụng gì? 

Câu 4. Lời khuyên về người tốt  và người xấu của tác giả gợi anh/chị suy nghĩ gì?

II. LÀM VĂN: (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống.

Câu 2. (5,0 điểm)

              “  Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói: nhà Pá Tra làm thống lí, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái nhà Pá Tra: cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lí Pá Tra.

        Cô Mị về làm dâu nhà Pá Tra đã mấy năm. Từ năm nào, cô không nhớ, cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mị về làm người nhà quan thống lí. Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị không có đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lí, bố của thống lí Pá Tra bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết, cũng chưa trả hết nợ.

       Cho tới năm ấy Mị đã lớn, Mị là con gái đầu lòng. Thống lí Pá Tra đến bảo bố Mị:

          – Cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xoá hết nợ cho.

      Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo bố rằng:

         – Con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu.

      Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lặng lẽ quơ tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy có đeo nhẫn. Người yêu của Mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mị bước ra. Mị vừa bước ra lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mị rồi bịt mắt, cõng Mị đi.”
                                                                (Trích Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài,

 Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, tr. 4-5)
     Phân tích số phận và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét ngắn gọn về những nét đặc sắc mang dấu ấn riêng trong cách xây dựng chân dung nhân vật của nhà văn qua đoạn trích.  
                                                                       MA TRẬN ĐỀ
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Thu thập thông tin để đánh giá kiến thức, kỹ năng trong chương trình Ngữ văn 12 .
- Đọc hiểu nhận biết được các khía cạnh của một văn bản ngoài SGK. Trên cơ sở đó giúp học sinh hình thành các năng lực sau:

+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.

+ Năng lực nhận diện và phân tích các yếu tố nội dung và nghệ thuật của văn bản.

+ Năng lực giải quyết các tình huống liên quan đến văn bản. 

+ Năng lực trình bày những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về một khía cạnh đặt ra trong văn bản

- Vận dung kiến thức, kỹ năng đã học về văn nghị luận để phân tích.

B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
      - Hình thức: Tự luận

      - Cách tổ chức kiểm tra: Tập trung

- Số lượng câu hỏi: 6 câu. 
C. THIẾT LẬP MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng 
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	 % Tổng điểm



	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ (%) 
	Thời gian (phút) 
	Tỉ lệ (%) 
	Thời gian (phút) 
	Tỉ lệ (%) 
	Thời gian (phút) 
	Tỉ lệ (%) 
	Thời gian (phút) 
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút) 
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	10
	10
	5
	5
	5
	
	
	4
	20
	30

	2
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	1
	25
	20

	3
	Viết bài văn nghị luận văn học
	20
	10
	15
	10
	10
	20
	5
	35
	1
	75
	50

	Tổng
	40
	25
	30
	20
	20
	30
	10
	45
	6
	120
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100


D. BIÊN SOẠN ĐỀ:
I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích: 

Khó có thể nói có ai đó là hoàn hảo, mặt nào cũng tốt, khi nào cũng tốt và ai đó là hoàn toàn ngược lại, không có gì đáng giá cả, cuộc đời họ là một màu đen tuyền.
Ngay cả người được coi là xấu nhất, nếu chịu khó nhìn kỹ, theo dõi kỹ, ta vẫn cảm nhận được không ít điều hay lẽ phải với những nét hấp dẫn mà chưa chắc người bình thường đã có. Còn người tốt thì cũng đừng có nghĩ rằng không có lúc nào họ xấu hoặc có những mặt những tính chất khác người khó chịu, làm nhiều người phiền muộn.

Vấn đề ta thường thấy ở đây là có người tốt nhiều, người tốt ít, người xấu nhiều, người xấu ít hoặc người này bản chất là tốt hay người kia bản chất là xấu.

Nhà văn hóa M. Twain (Mỹ) có dùng một hình ảnh khá chí lý: "Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen". Câu nói đó có ý nghĩa tích cực là khuyên răn con người hãy luôn làm cho ánh hào quang của vầng trăng thêm rực rỡ và xóa dần màu xám xịt của đám mây đen. Người tốt cũng đừng chủ quan là mình sẽ không biến chất và người xấu cũng không phải không giáo dục được, không tự tu dưỡng điều chỉnh mình được.

Đời người là một sự phấn đấu không ngừng, một sự điều chỉnh bổ sung liên tục.

(Phong cách sống của người đời,Nhà báo Trường Giang, https://www.chungta.com )

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Theo tác giả, vấn đề ta thường thấy là vấn đề gì?

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng 02 biện pháp tu từ trong câu: "Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen". 

Câu 3. Theo anh/chị,việc xóa dần màu xám xịt của đám mây đen thể hiện trong văn bản có tác dụng gì? 

Câu 4. Lời khuyên về người tốt  và người xấu của tác giả gợi anh/chị suy nghĩ gì?

II. LÀM VĂN: (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống.

Câu 2. (5,0 điểm)

                Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói: nhà Pá Tra làm thống lí, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái nhà Pá Tra: cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lí Pá Tra.

        Cô Mị về làm dâu nhà Pá Tra đã mấy năm. Từ năm nào, cô không nhớ, cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mị về làm người nhà quan thống lí. Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị không có đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lí, bố của thống lí Pá Tra bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết, cũng chưa trả hết nợ.

       Cho tới năm ấy Mị đã lớn, Mị là con gái đầu lòng. Thống lí Pá Tra đến bảo bố Mị:

          – Cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xoá hết nợ cho.

      Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo bố rằng:

         – Con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu.

      Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lặng lẽ quơ tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy có đeo nhẫn. Người yêu của Mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mị bước ra. Mị vừa bước ra lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mị rồi bịt mắt, cõng Mị đi.

                                                                (Trích Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài,

 Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, tr. 4-5)
     Phân tích số phận và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét ngắn gọn về những nét đặc sắc mang dấu ấn riêng trong cách xây dựng chân dung nhân vật của nhà văn qua đoạn trích.  
 E. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	  Theo tác giả, vấn đề ta thường thấy là: có người tốt nhiều, người tốt ít, người xấu nhiều, người xấu ít hoặc người này bản chất là tốt hay người kia bản chất là xấu.
 Hướng dẫn chấm:

   - Học sinh trả lời đúng đáp án: 0,75 điểm.

   - Học sinh không trả lời đúng đáp án: 0 điểm
	0,75

	
	2
	 - Học sinh chỉ ra và nêu tác dụng 02 biện pháp tu từ trong câu: "Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen". 

a. Biện pháp tu từ: ẩn dụ: “vầng trăng”- mặt tốt của con người, “mây đen”- mặt xấu của con người.

b. Phép đối: “vầng trăng” đối lập với “mây đen”.

- Tác dụng: giúp cho lời diễn đạt trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm, cụ thể, ấn tượng hơn. Đồng thời nhấn mạnh vào tính  tốt xấu của con người, qua đó thể hiện cái nhìn toàn diện khi đánh giá con người của người viết.
 Hướng dẫn chấm:

   - Học sinh trả lời được đúng đáp án: 0,75 điểm.

   - Học sinh trả lời thiếu một trong hai biện pháp tu từ hoặc tác dụng: 0,5 điểm

   - Học sinh trả lời một biện pháp tu từ có nêu tác dụng nhưng thiếu ý hoặc không rõ ràng tác dụng: 0,25 điểm


	0,75

	
	3
	   Việc xóa dần màu xám xịt của đám mây đen có tác dụng : 

- Giúp con người tìm thấy điểm yếu của bản thân và cải thiện chúng nhằm đem lại cho mình sức mạnh thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống; giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng hơn và con người sẽ nhận ra rằng, dù khó khăn thế nào thì vẫn sẽ có cách để thành công.

- Giúp con người vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để làm những điều chưa bao giờ dám nghĩ. Thay vì luôn e sợ và quẩn quanh với những điều quen thuộc thì giờ đây, con người có thể suy nghĩ đến những cảnh tượng mới mẻ hơn và tốt đẹp hơn.
  Hướng dẫn chấm:

    - Học sinh trả lời đúng 2 ý trong đáp án, mỗi ý 0,5 điểm

    - Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm

    - Học sinh có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	4
	   HS có thể nêu suy nghĩ của bản thân theo quan điểm riêng, miễn phù hợp với vấn đề và diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, tránh lối diễn đạt chung chung hoặc sáo rỗng. Có thể theo gợi ý:

     Lời khuyên về người tốt và người xấu của tác giả gợi suy nghĩ :

- Người tốt cũng có lúc mắc sai lầm biến thành người xấu; còn người xấu nếu tìm hiểu kĩ, họ vẫn có không ít điều hay lẽ phải với những nét hấp dẫn;

- Khi đã thành người tốt, càng phải giữ vững và phát huy những điều tốt đẹp, không rơi vào tự cao, tự mãn. Khi lỡ làm điều sai lầm, rơi vào cái xấu, cần phải tìm cách sửa chữa cái sai kịp thời, đừng nên tự ti, mặc cảm tội lỗi.
  Hướng dẫn chấm:

   - Học sinh trả lời đúng 2 ý trong đáp án, mỗi ý 0,25 điểm

  - Học sinh có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về  ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống.. 
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nêu suy nghĩ về  ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

   Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống.Có thể triển khai theo hướng sau:

- Giải thích:  Sự phấn đấu không ngừng nghỉ ấy chính là ý chí, nghị lực của con người khi muốn đạt được thành công hay điều ta mong muốn. Sự phấn đấu không ngững nghỉ đến từ sâu trong tâm trí ta vì mong muốn, ước muốn đạt được thành công hay điều gì đó
- Bàn luận: Ý nghĩa sự phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống:
+ Sự phấn đấu không ngừng tạo cho con người sự bền bĩ, gắng sức nhằm đạt tới mục đích cao đẹp;

+Sự phấn đấu không ngừng giúp con người trở nên năng nổ, cần cù, không chỉ có thể có được thành tựu trong công việc mà còn có thể tạo cho họ nhiều cơ hội.

+Sự phấn đấu không ngừng tạo nên sức mạnh tinh thần để chiến thắng chính mình, xoá tan đám mây đen để hiện ra vầng trăng sáng ngời, thay cái xấu thành cái tốt.

- Bài học nhận thức và hành động:
+ Mỗi người cần có nhận thức đúng đắn để thấy rằng sự phấn đấu không ngừng là rất cần thiết, nhằm khẳng định vị trí của mình trong xã hội;
+ Mỗi người cần có hành động đúng đắn: sống là hành động, phấn đấu không ngưng nghỉ để biến ước mơ, hoài bão thành hiện thực.    
  * Lưu ý: đoạn văn cần có dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục.
Hướng dẫn chấm:    

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm).

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu ( từ 0, 5đến 0,75 điểm).

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp  (từ 0,25 đến 0,5 điểm).

   Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

   Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm không có cách diễn đạt mới mẻ, sâu sắc
	0,25

	
	2
	     Phân tích số phận và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích trên.  Từ đó nhận xét ngắn gọn về những nét đặc sắc mang dấu ấn riêng trong cách xây dựng chân dung nhân vật của nhà văn qua đoạn trích.  
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

  Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

   - Phân tích số phận và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích trên.

   -  Từ đó nhận xét ngắn gọn về những nét đặc sắc mang dấu ấn riêng trong cách xây dựng chân dung nhân vật của nhà văn qua đoạn trích.  
  Hướng dẫn chấm: 
   - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.

   - Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

      Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu tác giả, tác phẩm(0,25 điểm), nội dung đoạn trích, phân hóa, trích đoạn (0,25 điểm)
	0,5

	
	
	 *Phân tích đoạn trích

    - Khái quát: Truyện kể về cuộc đời của nhân vật Mị, cũng là  số phận của người phụ nữ Tây Bắc dưới chế độ phong kiến miền núi. Cuộc đời Mị chia làm nhiều chặng đường, đoạn trích là lúc Mị trong bóng tối khổ đau.(0,25 điểm)
    - Nội dung: 

      * Sự xuất hiện của Mị (0,25 điểm)
        - Mị xuất hiện lặng lẽ, âm thầm, lúc nào cũng “cúi mặt, buồn rười rượi” tương phản với gia đình nhà thống lí mà Mị đang ở,  báo hiệu một số phận bi kịch. 

     * Số phận: là con dâu gạt nợ, nô lệ đến tàn đời.(0,5 điểm)
       - Mị phải chịu sự đày đọa về thể chất, trở thành một công cụ lao động biết nói, sống như cái xác không hồn. Mị không bằng con trâu, con ngựa, con rùa trong nhà. 

       - Mị phải chịu nỗi đau khổ về tinh thần, A Sử cướp Mị về làm vợ mà không có tình yêu.

    * Vẻ đẹp tâm hồn (0,5 điểm)
      - Mị là một cô gái Mèo xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc, những đêm tình mùa xuân “Trai đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị”. 

     - Mị chăm chỉ, hiếu thảo, có một tình yêu đẹp với người có ngón tay đeo nhẫn và tín hiệu gõ vách hẹn hò.

     - Mị thà nhọc nhằn trên nương rẫy còn hơn nhục nhằn làm dâu nhà thống lý. Khao khát tự do là hạt mầm đầu tiên gieo lên sức sống tiềm tàng đầy mãnh liệt ở Mị.         

     - Nghệ thuật: (0,25 điểm)
         Cách giới thiệu nhân vật Mị với cái nhìn từ nội tâm bên trong, khám phá chiều sâu tâm hồn và tạo tình huống có vấn đề để dẫn dắt người đọc tò mò, tìm hiểu số phận nhân vật. Nghệ thuật kể chuyện tinh tế, mang đậm màu sắc miền núi; giọng kể trầm lắng chứa đầy cảm thông, xót xa, ngôn ngữ biểu cảm.

  Hướng dẫn chấm:
   - Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.

   - Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm.

   - Phân tích chung chung, chưa  rõ các biểu hiện: 0,75 điểm - 1,25 điểm.

  - Phân tích chung chung, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	  1,75


	
	
	* Đánh giá       

      Tô Hoài phải thật sự am hiểu về phong tục tập quán của người dân miền núi mới có thể miêu tả tỉ mỉ tục bắt vợ. Số phận và vẻ đẹp tâm hồn của Mị trong đoạn trích được thể hiện bằng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc. Giọng trần thuật nhiều khi đã hòa vào tiếng nói bên trong nhân vật. Thành công của hình tượng Mị chứng tỏ sự am hiểu, niềm đồng cảm sâu sắc của Tô Hoài đối với người phụ nữ lao động miền núi Tây Bắc. 

   Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 
	0,5

0,5

	
	
	   * Nhận xét:  những nét đặc sắc mang dấu ấn riêng trong cách xây dựng chân dung nhân vật của nhà văn qua đoạn trích.  
- Nhân vật Mị được giới thiệu một cách tự nhiên, thoát khỏi mạch thời gian tuyến tính, gợi nhiều ấn tượng, khơi dậy sự hứng thú, khám phá nơi người đọc.

-  Nhân vật không chỉ được miêu tả trực tiếp qua dáng vẻ, tư thế mà còn được khắc họa qua những đồ vật, sự vật đầy sức gợi, được tiếp cận qua nhiều điểm nhìn: Từ xa, bên ngoài đến tiến gần hơn vào bên trong để thâm nhập nhân vật.
- Giọng kể trầm buồn kết hợp với "thủ thuật" tạo sự đối lập, mâu thuẫn giữa khung cảnh chung và hoàn cảnh riêng để dần dần vén bức màn bí mật về một phận người đã khiến cho đoạn văn mở đầu truyện có sức ám ảnh lớn đối với người đọc.
* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trình bày đủ ý như đáp án: 0,5 điểm

- Học sinh trình bày được từ 2 đến 3 ý: 0,5 điểm

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, độc đáo.

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật đoạn trích; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


